
TỔNG CỤC THUẾ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC THUẾ TỈNH LÂM ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-CTLĐO      Lâm Đồng, ngày      tháng       năm 
 

THÔNG BÁO 
V/v công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác 

thuộc ngân sách nhà nước 
 

Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của 
Quốc hội; 

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng thực hiện công khai thông tin 115 người nộp thuế 
còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 
31/10/2023 với số tiền là 129.399.176.111 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai năm 
mươi  chín tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, một trăm bảy mươi sáu ngàn, một 
trăm mười một đồng). 

Lý do công khai: Người nộp thuế không chấp hành nghĩa vụ thuế và các 
khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 
100 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 
126/2020/NĐ-CP. 

(Danh sách chi tiết người nộp thuế kèm theo) 

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin &Truyền thông 
 tỉnh Lâm Đồng (phối hợp); 
- Thông tấn xã Việt Nam tại Lâm Đồng 
(Phân xã Lâm Đồng (phối hợp); 
- Đài Phát thanh Truyền hình 
 Lâm Đồng (đưa tin); 
- Đài Truyền thanh TH các huyện, 
 Tp. Đà Lạt & Bảo Lộc (đưa tin); 
- Báo Lâm Đồng (đưa tin); 
- Trang Thông tin điện tử Cục Thuế; 
- Lưu: VT, QLN, lvdat. 

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 
 

Ngô Việt Hồng 

 
  



 
DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC 

THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
 

    Đơn vị tính: đồng 

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ nhận thông báo thuế 
Số tiền thuế nợ 
đến thời điểm 

31/10/2023 

 Tổng       
  
129.399.176.111  

        
1  

5801399138 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 
DỰNG CẦU ĐƯỜNG 568 

Số 5, Tổ 17, Quốc lộ 20, Thôn Phú 
Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức 
Trọng, Lâm Đồng 

13.905.575 

        
2  

5801296968 
CÔNG TY CP NGÂN HẰNG HST 

Số 735 Quốc lộ 20, Thị trấn Liên 
Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng 

17.313.000 

        
3  

5801482717 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN NGUYỄN ĐÔNG LÂM 
ĐỒNG 

Tổ 10, thôn Bắc Hội, Xã Hiệp 
Thạnh, Huyện Đức Trọng, Lâm 
Đồng 

24.203.816 

        
4  

5801350012 

CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU DSC ĐỨC TRỌNG 

Thôn 1, Xã Tà Hine, Huyện Đức 
Trọng, Lâm Đồng 

24.801.442 

        
5  5801278408 

CÔNG TY CP XNK CÀ PHÊ ĐÀ 
LẠT 

Số 115, quốc lộ 20, Xã Hiệp Thạnh, 
Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng 

96.511.006 

        
6  

5800480883 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI TÀI 

Số 131A, khu 8, Hoàng Văn Thụ, 
Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức 
Trọng, Lâm Đồng 

212.573.094 

        
7  5801288283 

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG 
TRANG SINH PHÚ 

Tân Phú, Xã Ninh Gia, Huyện Đức 
Trọng, Lâm Đồng 

309.210.606 

      
8  

5800902510 

CÔNG TY CP  TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC 
VẬT LIỆU VIỆT TÂN 

Số 11/2 Nguyễn Văn Trỗi, Thị trấn 
Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, 
Lâm Đồng 

392.122.534 

        
9  

5801243892 

CÔNG TY TNHH LÊ VĂN OAI 
LÂM ĐỒNG 

Số 27/4 đường Nguyễn Văn Linh, 
Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn 
Dương, Lâm Đồng 

514.534.270 

      
10  5801350252 

CÔNG TY CỔ PHẦN OKIS VIỆT 
NAM 

Thôn Phú An, Xã Phú Hội, Huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng 

546.205.193 

      
11  

5800371073 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG KIẾN THÁI LỢI 

Số 391 đường 2 tháng 4, Thị trấn 
Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, 
Lâm Đồng 

556.589.223 

      
12  5800217297 

CÔNG TY TNHH QUỐC VIỆT 
Thôn Hiệp Thuận, Xã Ninh Gia, 
Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng 

590.290.419 

      
13  

5801307761 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT 
XANH MACA 

Số 63 Trần Nhân Tông, Thị trấn 
Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, 
Lâm Đồng 

932.130.542 

      
14  5800319080 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ TÂY NGUYÊN 

Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, 
Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng 

6.491.097.964 

      
15  5801473007 

CÔNG TY TNHH CÂY XANH 
LÂM ĐỒNG 

Thôn Liên Trung, Xã Tân Hà, 
Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng 

6.031.063 

      
16  5801460047 

CÔNG TY TNHH MTV HỒNG 
MƠ 

Số 12 thôn 4, Xã Hòa Trung, 
Huyện Di Linh, Lâm Đồng 

7.587.800 

      
17  5801438683 

CÔNG TY TNHH TM & XD BĐS 
NAM BAN TA 

Khu phố Từ Liêm 3, Thị trấn Nam 
Ban, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng 

11.000.000 

      
18  

5800408823 

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU 
LIÊN ĐẦM 

Số 201, xóm 4, thôn 8, Liên Đầm, 
Xã Liên Đầm, Huyện Di Linh, Lâm 
Đồng 

22.730.933 

      
19  5801409298 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH 
PHƯỚC HAI 

Số 42 thôn Đam Pao, Xã Đạ Đờn, 
Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng 

23.298.714 



      
20  

5801042089 

CÔNG TY TNHH ĐÁ ỐP LÁT 
GIA HIỆP - BẢO NGUYÊN 

Cụm công nghiệp Gia Hiệp, thôn 7, 
Xã Gia Hiệp, Huyện Di Linh, Lâm 
Đồng 

39.299.397 

      
21  5801405159 

CÔNG TY TNHH TĂNG TRANG 
Thôn Tân Kết, Xã Liên Hà, Huyện 
Lâm Hà, Lâm Đồng 

134.849.830 

      
22  5801334282 

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG 
LƯỢNG LÂM HÀ 

Phúc Lộc, Xã Phúc Thọ, Huyện 
Lâm Hà, Lâm Đồng 

188.528.653 

      
23  304332977 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
XÂY DỰNG VÀ KHAI KHOÁNG 
BẢO NGUYÊN 

43 Thiên Hộ Dương, Phường 1, 
Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

192.376.169 

      
24  5800543269 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - 
THƯƠNG MẠI CỬU LONG 

Thôn Tân Phú 2, Xã Đinh Lạc, 
Huyện Di Linh, Lâm Đồng 

328.365.010 

      
25  5800925941 

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG 
LƯỢNG TÂN THƯỢNG 

Thôn 2, Xã Tân Lâm, Huyện Di 
Linh, Lâm Đồng 

463.536.849 

      
26  

5800607064 
CÔNG TY TNHH ĐÌNH TÂM 

Cụm Công nghiệp Đinh Văn, Thôn 
Tân Lâm, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm 
Hà, Lâm Đồng 

2.124.334.074 

      
27  5800500071 

CÔNG TY TNHH BẢO NGHI 
Thôn Tân Lâm, Xã Đạ Đờn, Huyện 
Lâm Hà, Lâm Đồng 

17.186.093.530 

      
28  

5800526898 

CÔNG TY TNHH CAO XUÂN 
TRƯỜNG 

Số 103 - 105 đường Phan Đình 
Phùng, Phường 1, Thành phố Đà 
Lạt, Lâm Đồng 

32.383.393 

      
29  

5801288325 
CÔNG TY TNHH AN HOLDINGS 

Số 6 đường Triệu Việt Vương, 
Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng 

286.596.820 

      
30  

0315161593-
026 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 
PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH 
TẠI LÂM ĐỒNG 

Số 186 đường Phạm Ngọc Thạch, 
Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng 

3.546.446.740 

      
31  

5801273329-
007 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN 
TẢI SAO ĐỎ - CHI NHÁNH LÂM 
ĐỒNG 

Số 93 Lý Thường Kiệt, Phường 9, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

10.544.197 

      
32  5801417563 

CÔNG TY TNHH HÀ ĐỨC AN 
Số 09 Tô Hiến Thành, Phường 3, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

6.040.450 

      
33  5801468769 

CÔNG TY TNHH TOÀN CHINH 
PHÁT 

Số 48, đường Ngô Văn Sở, Phường 
9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

6.294.300 

      
34  5801476061 

CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA 
ĐÀ LẠT HOLDINGS 

Số 21 Hùng Vương, Phường 10, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

6.294.300 

      
35  5801235563 

CÔNG TY TNHH HÀ NHẬT 
VIỆT 

Số 56 C, Bùi Thị Xuân, Phường 2, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

6.331.735 

      
36  

5801346104 

CÔNG TY TNHH NHÀ KÍNH 
VIỆT 

Số 135 đường Nguyễn Công Trứ, 
Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng 

6.408.679 

      
37  5801404772 

CÔNG TY TNHH ĐẤT XANH 
LÂM ĐỒNG 

Số 31/6B đường 3/4, Phường 3, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

6.575.400 

      
38  5801434583 

CÔNG TY TNHH BĐS HỒNG 
PHÁT 

Số 106 đường 3 tháng 2, Phường 1, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

6.786.500 

      
39  5801476093 

CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI BẤT 
ĐỘNG SẢN LỘC PHÁT 

126/3 Đa Thiện, Phường 8, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

7.644.560 

      
40  

5801452529 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ KINH BẮC ĐÀ LẠT 

Lô B16, KQH Hàn Thuyên, 
Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng 

8.443.650 

      
41  

5801476914 

CÔNG TY TNHH HOA THÔNG 
ĐÀ LẠT 

45A-45B Đinh Tiên Hoàng, 
Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng 

9.009.705 

      
42  

5801369020 
CÔNG TY TNHH RC 

Lô 13, KQH KDC 51, Đống Đa, 
Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng 

9.254.600 

      
43  5801325009 

CÔNG TY TNHH W & N 
Số 166/9 đường Gio An, Phường 5, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

9.262.400 



      
44  5801434061 

CÔNG TY TNHH SX TM SONG 
MY 

Số 34 Tô Vĩnh Diện, Phường 6, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

9.500.000 

      
45  

5801494448 

CÔNG TY TNHH ĐÀ LẠT SẮC 
MÀU 

Số 40, đường Hoàng Văn Thụ, 
Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng 

9.603.236 

      
46  

5800074810 
Công Ty TNHH Hoàng Oanh 

Số 329 đường Phan Đình Phùng, 
Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng 

41.264.151 

      
47  5801411201 

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG 
SẢN TUẤN PHÁT ĐÀ LẠT 

Tổ 1 thôn 6, Xã Tà Nung, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

10.653.525 

      
48  5801439687 

CÔNG TY TNHH COSFIT 
Số 10 đường Lý Tự Trọng, Phường 
2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

12.350.000 

      
49  5801342861 

CÔNG TY TNHH DALAT DŨNG 
PHÁT 

Số 5 đường Đống Đa, Phường 3, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

12.861.900 

      
50  

5801401690 

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ THIÊN 
NHIÊN VIỆT 

B4 Khu quy hoạch Hàn Thuyên, 
Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng 

18.163.100 

      
51  5800391665 

CÔNG TY TNHH MAI LINH ĐÀ 
LẠT 

Số 186 Phạm Ngọc Thạch, Phường 
6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

618.587.942 

      
52  5801446846 

CÔNG TY TNHH AN MỸ NGỌC 
Số 09 Tô Hiến Thành, Phường 3, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

30.422.800 

      
53  5800568640 

CÔNG TY TNHH THANH ĐA 
21-23 Lê Hồng Phong, Phường 4, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

51.469.721 

      
54  

5801021177 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 
THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
KIẾN ĐẠI VIỆT 

Số 162A đường Hồ Xuân Hương, 
Phường 12, Thành phố Đà Lạt, 
Lâm Đồng 

70.588.002 

      
55  5801465133 

CÔNG TY TNHH HƯNG TÙNG 
LÂM 

Số 69-71, tổ 2 Cao Thắng, Phường 
7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

151.683.464 

      
56  

5801317382 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN KAN VN 

Lô F04 Khu quy hoạch An Sơn, 
Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng 

182.079.426 

      
57  5801469949 

CÔNG TY TNHH LÊ CHƯƠNG 
ĐÀ LẠT 

Số 100 Hùng Vương, Phường 11, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

361.978.884 

      
58  5800570664 

CÔNG TY TNHH THÔNG 
PHONG 

Tiểu khu 161, Xã Tà Nung, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

245.004.713 

      
59  5800571890 

CÔNG TY TNHH ĐỒNG TÂM 
ĐÀ LẠT 

10A Lô 6 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - 
P.1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

522.643.149 

      
60  5801288491 

CÔNG TY TNHH DIDAMA 
Số 05 Cô Giang, Phường 9, Thành 
phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

558.872.907 

      
61  5800412788 

CÔNG TY TNHH THÔNG DUNG 
Số 3 Trần Lê, Phường 4, Thành phố 
Đà Lạt, Lâm Đồng 

849.028.412 

      
62  5800528214 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HÀN 
VIỆT 

Hẻm 84 Võ Trường Toản, Phường 
8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

983.891.423 

      
63  5800193021 

CÔNG TY TNHH THANH THỦY 
Số 5, Nguyễn Thái Học, Phường 1, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

3.016.393.563 

      
64  

5800913939 
CÔNG TY TNHH LÂM PHẦN 

Số 11 đường Đặng Thái Thân, 
Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng 

7.665.911.467 

      
65  

5801375088 

CÔNG TY CỔ PHẦN 9.0 THIÊN 
HỒNG PHÚC 

Đường Mimoza, tổ Sở Lăng, 
Phường 10, Thành phố Đà Lạt, 
Lâm Đồng 

6.922.500 

      
66  5801400827 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
PHÚC THỊNH PHÁT LÂM ĐỒNG 

Số 01 đường Pasteur, Phường 4, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

8.850.000 

      
67  

5801401683 

CÔNG TY CỔ PHẦN CADASA 
ĐÀ LẠT 

B4 Khu quy hoạch Hàn Thuyên, 
Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm 
Đồng 

18.185.600 

      
68  5801460093 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU VIỆT HUY 

Hẻm 4, Đường Khe Sanh, Phường 
10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

18.771.946 



      
69  5801434199 

CÔNG TY CỔ PHẦN ATISO ĐÀ 
LẠT 

Số 15 Phan Đình Giót, Phường 6, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

77.624.555 

      
70  5801474265 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀ LẠT 
MEGA CITY 

Số 42, đường Hà Huy Tập, Phường 
3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

563.551.182 

      
71  5801342420 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY 
ĐIỆN ĐA NHIM THƯỢNG 2 

Tiểu khu 94, Xã Đạ Nhim, Huyện 
Lạc Dương, Lâm Đồng 

1.779.535.982 

      
72  5800526626 

CÔNG TY CỔ PHẦN DASAR 
Số 21, Hùng Vương, Phường 10, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

2.664.749.104 

      
73  5800491099 

CÔNG TY CP DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP 
VIỄN THÔNG ĐÀ LẠT 

Số 99A, Hùng Vương, Phường 11, 
Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 

3.062.321.191 

      
74  5800000329 

CÔNG TY SẢN XUẤT LỤA TƠ 
TẰM BẢO LỘC 

Số 13 Trần Phú, Phường Lộc Tiến, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng 

1.915.798.440 

      
75  

5800921665 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BỀN 
VỮNG 

Xóm 3, Thôn Nga Sơn, Xã Lộc 
Nga, Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng 

123.419.508 

      
76  

5801428029 
CÔNG TY CP BEL GÀ 

Khu công nghiệp Lộc Sơn, Phường 
Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng 

34.960.668 

      
77  5800234888 

CÔNG TY TNHH TÂM CHÂU 
Số 11, đường Kim Đồng, Phường 2, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng 

1.021.041.355 

      
78  5800003369 

CÔNG TY TNHH BÁ THIÊN 
Số 74, Huỳnh Thúc Kháng, Phường 
2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng 

3.470.382.671 

      
79  0302637236 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ TRỒNG TRỌT TUẤN THIỆN 

Số 855 Quốc lộ 20, Xã Lộc Châu, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng 

9.188.839.568 

      
80  

5800420228 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI LÂM ĐỒNG 

Số 240 đườngTrần Phú, Phường 
Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng 

13.736.439.881 

      
81  5800566516 

CÔNG TY CP TÂN ANH TÚ 
Thôn 5, Xã Đại Lào, Thành phố 
Bảo Lộc, Lâm Đồng 

1.035.394.561 

      
82  

5800776150 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG 
SẢN MÃI THÀNH 

Số 58A đường Nguyễn Thái Học, 
Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, 
Lâm Đồng 

4.328.515.330 

      
83  

5800835663 

CÔNG TY TNHH THỊNH  LỘC 
PHÁT 

Lô CN7 Khu công nghiệp Lộc Sơn, 
Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng 

1.741.693.657 

      
84  

5800482658-
001 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ 
NGHIỆP TƯ THỤC LẠC HỒNG 

Tổ 34, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện 
Đức Trọng, Lâm Đồng 

600.000.000 

      
85  

5800234888-
004 

CN CÔNG TY TNHH TÂM 
CHÂU - LỘC AN 

Thôn 3, Xã Lộc An, Huyện Bảo 
Lâm, Lâm Đồng 

391.723.136 

      
86  

5800973173 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ KHAI THÁC VÀ XÂY 
DỰNG THƯ HOÀNG 

Tổ 8, hẻm 112, Nguyễn Công Trứ, 
Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, 
Lâm Đồng 

2.038.087.257 

      
87  5801187951 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI 
TRƯỜNG XANH FRIENDLY 

Thôn 2, Xã Đại Lào, Thành phố 
Bảo Lộc, Lâm Đồng 

31.408.994 

      
88  5801198921 

CÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG 
CÔNG TY DÂU TẰM TƠ VIỆT 
NAM 

Số 20, Quang Trung, Phường 2, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng 

739.484.849 

      
89  5801281337 

CÔNG TY TNHH THẦN KHÚC 
Số 07 Yên Thế, Phường 2, Thành 
phố Bảo Lộc, Lâm Đồng 

1.181.497.094 

      
90  5801312930 

CÔNG TY TNHH SX TM DV 
TÂN AN PHÁT 

300/39 Phan Đình Phùng, Phường 
2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng 

1.224.049.644 

      
91  5801321621 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
PHÁT TRIỂN ĐAM B'RI 

Thôn 14, Xã ĐamBri, Thành phố 
Bảo Lộc, Lâm Đồng 

569.994.988 

      
92  

5801326789 

CÔNG TY TNHH TƠ LỤA MINH 
THÀNH 

Số 360/11 đường Phan Đình Phùng, 
Phường Lộc Tiến, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng 

5.469.848.127 

      
93  

5801374976 

CÔNG TY TNHH HÙNG HƯNG 
PHÁT BẢO LỘC 

Số 11 đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo 
Lộc, Lâm Đồng 

27.568.545 



      
94  

5801399353 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ GIẢI PHÁP MÔI 
TRƯỜNG VIỆT NAM 

Số 12/28 đường Lý Thái Tổ, 
Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, 
Lâm Đồng 

5.482.450 

      
95  5801402285 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
VÀ DỊCH VỤ ĐẠI PHƯỚC AN 

Khu phố 2B, Phường Lộc Sơn, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng 

93.751.865 

      
96  

5801415929 

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ 
BLACA 

Số 4/3 đường Nguyễn Trung Trực, 
Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, 
Lâm Đồng 

17.378.913 

      
97  5801433491 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU 
TƯ TRUNG TÍN 

Số 496 Trần Phú, Phường 2, Thành 
phố Bảo Lộc, Lâm Đồng 

106.363.636 

      
98  

5801441196 
CÔNG TY TNHH LA GAMBA 

Lô CN8 - Khu Công nghiệp Lộc 
Sơn, Phường Lộc Sơn, Thành phố 
Bảo Lộc, Lâm Đồng 

17.699.450 

      
99  

5801444729 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN TM & DV THIÊN THIÊN 
PHÚ 

243/10 đường Hà Giang, Phường 
Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng 

18.554.130 

    
100  5801447776 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI ỐNG NHỰA GIA KIỆM 

Thôn 11, Xã ĐamBri, Thành phố 
Bảo Lộc, Lâm Đồng 

6.294.300 

    
101  

5801466546 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ 
GỖ NỘI THẤT BÙI GIA 

Số 70/6 Đinh Công Tráng, Xã Lộc 
Châu, Thành phố Bảo Lộc, Lâm 
Đồng 

121.330.937 

    
102  5801471313 

CÔNG TY TNHH BĐS ĐẦU ĐẤT 
1/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 1, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng 

12.142.300 

    
103  5801476110 

CÔNG TY TNHH DALONA 
146 Đường Âu Cơ, Xã Lộc Nga, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng 

12.386.500 

    
104  5801476216 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT 
TRIỂN ĐẦU TƯ MAI LÂM VIÊN 

109 Lý Thái Tổ, Xã ĐamBri, Thành 
phố Bảo Lộc, Lâm Đồng 

26.202.300 

    
105  5801483284 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÁ 
VIỆT NHẬT 

84 Nguyễn Thái Học, Phường 2, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng 

52.910.975 

    
106  5801486648 

CÔNG TY CỔ PHẦN TAMIKA 
GREEN 

111/51 Hà Giang, Phường 1, Thành 
phố Bảo Lộc, Lâm Đồng 

21.500.000 

    
107  5801494078 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
VÀ PHÁT TRIỂN REDSTAR 
LAND BẢO LỘC 

496 Đường Trần Phú, Phường 2, 
Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng 

5.850.000 

    
109  0302778188-

024 

CN CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ 
DV DU LỊCH PHƯƠNG  TRANG 
- NHÀ HÀNG PHƯƠNG TRANG 
MADAGUÔI 

Số 41, khu phố 1, quốc lộ 20, Thị 
trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, 
Lâm Đồng 

18.529.855 

    
110  5801256450 

CÔNG TY TNHH THÀNH MINH 
PHÁT LÂM ĐỒNG 

Tổ 9, khu 2, Thị trấn Lộc Thắng, 
Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng 

57.571.434 

    
111  

5800039005 CÔNG TY TNHH TRÀ GIỐNG 
CAO NGUYÊN 

Khu 6 - TT Lộc Thắng, Huyện Bảo 
Lâm, Lâm Đồng 

418.820.917 

    
112  

5801072541 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
ĐOÀN QUÂN VIỆT 

Tổ dân phố 16, Thị trấn Lộc Thắng, 
Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng 

127.653.219 

    
113  

5800606127 
CÔNG TY CP HÀ PHONG 

Tiểu khu 614, Xã Lộc Ngãi, Huyện 
Bảo Lâm, Lâm Đồng 

6.308.881.606 

    
114  

5801250995 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 
VÀ DỊCH VỤ ITASCO 

Cát Quế, Thị trấn Lộc Thắng, 
Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng 

6.685.390.000 

    
115  

4400135552-
011 

CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ 6.05 - 
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6 

Thôn 2, Xã Lộc Bắc, Huyện Bảo 
Lâm, Lâm Đồng 

7.357.031.071 
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